Soạn: 10/ 01/ 2022-   Dạy:   / 01/ 2022
Tuần 19+20+21                                   CHỦ ĐỀ: 

                   ĐỌC HIỂU VÀ LÀM VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI.
A- Mục tiêu cần đạt.
1- Về kiến thức .

- Nắm chắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách; phương pháp đọc sách có hiệu quả; hiểu và cảm nhận được nghệ thuật lập luận giá trị nội dung và ý nghĩa thực tiễn của văn bản. 
- Đặc điểm, yêu cầu và biết cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

- Đặc điểm, yêu cầu và biết cách làm bài văn về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí.
* Tích hợp quy trình viết bài TLV Nghị luận về sự việc hiện tượng trong đời sống và Nghị luận về tư tưởng, đạo lí.

2- Về năng lực.

- Biết cách đọc- hiểu một văn nghị luận với các đặc điểm : Nhận ra đối tượng  nghị luận, bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm rõ ràng.

- Biết làm bài văn về một sự việc, hiện tượng đời sống và một tư tưởng đạo lí theo quy trình các bước.
3- Về phẩm chất.

- Yêu tri thức cha ông để lại.

- Trách nhiệm đọc sách để giữ gìn vốn tri thức, văn hóa của dân tộc.

- Chăm chỉ học tập và rèn luyện để làm văn nghị luận.
B- Tài liệu và phương tiện.
- Thầy: Giáo án, sgk, sgv, bình giảng văn học, Những bài làm văn chọn lọc.

- Trò : Chuẩn bị bài, sgk, vở bài tập, vở ghi.

C- Tổ chức các hoạt động dạy học.

Hoạt động 1: Mở đầu.
a- Mục tiêu: Tạo tâm thế kết nối vào bài mới.

b- Nội dung: Kiến thức liên quan đến bài Bàn về đọc sách.

c- Sản phẩm: câu trả lời cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện:
1-  Ổn định tổ chức.

2- Khởi động vào bài mới: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

? Em có thường hay xem chương trình Mỗi ngày một cuốn sách không? Theo em, chương trình ấy được đưa ra nhằm mục đích gì ?

? Hãy nói về cách đọc sách mà em vẫn thường đọc ?

- GV dẫn vào bài.

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 2’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.
a- Mục tiêu:
 - Nắm sơ lược về tác giả Chu Quang Tiềm, tác phẩm Bàn về đọc sách. Nắm được tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đọc sách; phương pháp đọc sách.
- Hiểu khái niệm, nội dung và hình thức, cách làm kiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống.
- Hiểu khái niệm, nội dung và hình thức, cách làm kiểu bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí.
b- Nội dung: kiến thức liên quan đến VB nghị luận và kiểu bài nghị luận.
c- Sản phẩm: câu trả lời cá nhân, phiếu học tập cá nhân.
d- Tổ chức thực hiện:
Tiết 91- Văn bản                       BÀN VỀ ĐỌC SÁCH

                                                                            ( Chu Quang Tiềm)

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS các nhóm trưng bày sản phẩm tìm hiểu về tác giả. 

? Dựa vào hợp đồng học tập đã giao, đại diện  nhóm 2 hãy trình bày những hiểu biết đã thu thập được về tác giả?

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 2’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

- Giáo viên nêu yêu cầu đọc, hướng dẫn học sinh đọc, gọi học sinh đọc bài:

- Đọc rõ ràng rành mạch, tâm tình, nhẹ nhàng như lời trò chuyện.

- Chú ý hình ảnh so sánh trong bài.

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

1/ Nêu xuất xứ của văn bản?

2/ Văn bản thuộc  kiểu văn bản nào? PT biểu đạt của VB?

3/ Ý kiến được trình bày theo hình thức nào? 

4/ Văn bản có bố cục mấy phần? Nêu ý mỗi phần.

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 3’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- Theo dõi phần đầu văn bản

1/ Hãy tìm câu văn nêu luận điểm?
2/ Em hiểu về ý nghĩa từ " học vấn" ntn?

3/ Học vấn thu được từ  đọc sách là gì?

4/ Nhận xét cách đặt vấn đề của tác giả? Tác dụng của cách đặt vấn đề là cho ta hiểu được điều gì về học vấn?

5/ Để lí giải về sự cần thiết của việc đọc sách, tác giả dùng những lí lẽ nào?

6/ Nhận xét những lí lẽ tác giả bàn về ý nghĩa của việc đọc sách? Tác dụng?

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 3’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

 ( Dự kiến: + Học vấn:  là những hiểu biết của con người do  quá trình học tập.

+ Học vấn thu được từ việc đọc sách: Là những hiểu biết do đọc sách  mà có)
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

1/ Theo ý kiến của tác giả, đọc sách là hưởng thụ, là chuẩn bị trên con đường học vấn. Em hiểu ý kiến này như thế nào?

2/ Những cuốn sách em đang học có phải là " di sản tinh thần" không? Vì sao?

3/ Em hưởng thụ được những gì từ việc đọc sách Ngữ văn để chuẩn bị cho học vấn của mình?
4/ Theo em trong thời đại nay nay để trau dồi học vấn, ngoài con đường  đọc sách còn có con đường nào khác?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 3’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

 (1)- Tủ sách của nhân loại đồ sộ, có giá trị. Sách là những giá trị quý giá, là tinh hoa trí tuệ, tư tưởng, tâm hồn của nhân loại được mọi thế hệ lưu giữ cẩn thận.

 (2)-  Có, vì nó là một phần tinh hoa học vấn của nhân loại trong các lĩnh vực KHXH, KHTN mà chúng ta được tiếp nhận.

 (3)- Tri thức về tiếng Việt và VB giúp ta có kĩ năng sử dụng dụng và hay ngôn ngữ dân tộc trong nghe đọc, nói, viết, kĩ năng đọc- hiểu các loại VB trong văn hoá đọc sau này của bản thân.
 (4)-  Có thể trau dồi học vấn bằng văn hoá nghe, nhìn)
	I- Đọc và tìm hiểu chung
1- Tác giả.

Chu Quang Tiềm (1897- 1986) là nhà mĩ học và lí luận nổi tiếng của Trung Quốc.
2- Tác phẩm.
 a-  Đọc- Tìm hiểu chú thích.

  * Đọc.

  * Tìm hiểu chú thích.
b- Tìm hiểu chung.
 * Xuất xứ : " Bàn về đọc sách" trích trong cuốn “ Danh nhân Trung Quốc” bàn về niềm vui nỗi buồn của người đọc sách do giáo sư Trần Đình Sử dịch.

* Kiểu văn bản:

- Văn bản nghị luận (lập luận giải thích một vấn đề ).

- PTBĐ: Nghị luận.

-   - Ý kiến được trình bày theo hệ thống luận điểm.

 * Bố cục: 4 phần ( 4 luận điểm)

P1: Từ đầu -> "phát hiện thế giới mới": Đọc sách là con đường quan trọng của học vấn.

P2: Tiếp ->"tự tiêu hao lực lượng": Khó khăn, nguy hại, các thiên hướng sai lạc dễ mắc phải của việc đọc  sách trong tình hình hiện nay.

 P3: Tiếp -> “ qua loa ” : Bàn về phương pháp đọc sách.

 P4: Còn lại: Mối quan hệ giữa học vấn chuyên môn và học vấn phổ thông.

II- Phân tích

1- Tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đọc sách.

* Luận điểm: " Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách nhưng đọc sách…….của học vấn"

-> Cách đặt vấn đề ngắn gọn, dễ hiểu, rõ ràng. Khi đặt vấn đề như vậy  tác giả muốn ta nhận thức:

  + Học vấn được tích lũy từ mọi mặt trong hoạt động, học tập của con người.

  + Trong đó đọc sách là một mặt nhưng đó là mặt quan trọng.

  +  Muốn có học vấn không thể không đọc sách.
* Lí lẽ:

 - Học vấn nhân loại có được là do đâu? (" Là thành quả của toàn nhân loại...tích luỹ ngày đêm mà có ").

- Thành quả nhân loại tích luỹ bằng cách nào?

( "Do sách vở ghi chép lại, lưu truyền").

- Sách có vai trò gì? ( "là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại, là cột mốc trên con đường tiến hoá học thuật của  nhân loại).

- Muốn tiến lên từ văn hoá học thuật phải bắt đầu từ đâu? (" lấy  thành quả nhân loại đã đạt được trong quá khứ làm điểm xuất phát").
- Nếu xoá bỏ các thành quả nhân loại đã đạt trong quá khứ thì sẽ ra sao?( " sẽ lùi điểm xuất phát đến mất trăm năm, thậm chí mấy  nghìn năm, là lạc hậu...")

- Đọc sách có ý nghĩa gì?( "Đọc sách là muốn trả món nợ với quá khứ, là ôn lại… là một mình hưởng thụ các kiến thức; là sự chuẩn bị để làm cuộc trường chinh vạn dặm tiến vào thế giới mới").
-> Lí lẽ chặt chẽ, mạch lạc, lô gíc.

Tác giả  cho ta hiểu:

 - Sách  là di sản quý báu của nhân loại.

 -  Đọc sách là cách để tạo học vấn.

 - Muốn tiến lên trên con đường học vấn không thể không đọc sách. 




Hết tiết 91:

? Trình bày những hiểu biết của em về Chu Quang Tiềm ?

? Nêu ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách?
YÊU CẦU:

- Nắm chắc nội dung bài, biết cách phân tích luận điểm trong bài văn nghị luận.
- Chuẩn bị: tiếp nội dung còn lại của bài Bàn về đọc sách.
..............................................................................................................................................
Soạn 10/ 01/ 2022- Dạy:    / 1/ 2022.

Tiết 92 - Văn bản:                        BÀN VỀ ĐỌC SÁCH (T2)
                                                                         Chu Quang Tiềm

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm.

	? Đọc sách có dễ không?

( Dự kiến: Đọc sách không dễ).

? Tại sao cần lựa chọn sách khi đọc?

( Dự kiến: Sách nhiều chất đầy thư viện nhưng những quyển nhất thiết phải đọc chỉ mấy nghìn quyển)
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

1/ Cái hại thứ nhất trong việc đọc sách hiện nay là gì?

? Em hiểu ntn là đọc không chuyên sâu?

? Tác giả lí giải ntn về lối đọc sách không chuyên sâu hiện nay?

2/ Cái hại thứ hai do đọc sách mang lại là gì?

? Tác giả nhận xét ntn về cách đọc lạc hướng?

? Cái hại do đọc lạc hướng được tác giả chỉ ra  ntn?

? Khi nói về tác hại của đọc lạc hướng tác giả đã lí giải nt nào?
3/ Từ hai tác hại nói trên, em hãy nhận xét về cách lập luận của tác giả? Tác dụng của lối lập luận ấy?

4/ Hãy liên hệ về việc đọc sách của mình?

? Từ đây em thấy mình phải có ý thức ntn trong việc chọn và đọc sách?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 7’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định:      
· Quan sát phần 3:

? Muốn tích luỹ học vấn, đọc sách có hiệu quả, tại sao trước hết cần biết chọn lựa sách mà đọc?

( Dự kiến: Sách nhiều nên dễ lạc hướng chọn lầm, chọn sai những cuốn sách tầm phào, vô bổ, thậm chí những cuốn sách độc hại( bạo lực, phản động, ăn chơi thác loạn, kích động tình dục…)
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

1/ Tác giả khuyên chúng ta nên chọn sách ntn?

2/ Sách chọn nên hướng vào những loại nào?

3/ Em hiểu gì về sách phổ thông và sách chuyên môn? Cho vài  VD?

4/ Nếu được chọn sách chuyên môn, em sẽ chọn loại sách chuyên môn nào?
5/ Tác giả triển khai luận điểm này bằng cách nào?

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 7’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định:      
 (3)- Sách phổ thông: cung cấp kiến thức phổ thông, cơ bản mà mọi công dân trên thế giới  đều phải biết. VD:  SGK các môn học  ở bậc Tiểu học, THCS, THPT.

 - Sách chuyên môn: Loại sách dùng cho nghiên cứu một chuyên ngành ở mức độ cao sâu. VD: Phương pháp dạy học tiếng Việt , TLV, VB; Ngôn ngữ học, Lập trình; Triết học, Kinh tế học, Tâm lí học...).
(5)- Bác bỏ quan niệm của một số người chỉ chú ý đến học vấn chuyên môn mà lãng quên hoặc coi thường học vấn phổ thông để trở thành phiến diện, khép kín.
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

1/ Cách đọc sách đúng đắn nên ntn?
2/ Từ việc nêu ra cách đọc sách, tác giả tỏ thái độ ntn với cách đọc tinh, chọn kĩ và cách đọc chỉ là để trang trí bộ mặt?

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 7’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định:      
 (1)- Cần đọc- hiểu. Có nhiều cách đọc khác nhau: đọc to, đọc thành tiếng, đọc thầm, đọc bằng mắt, đọc một lần, đọc nhiều lần. Tựu trung, có thể đọc một lần đầu để lướt qua để nắm nội dung khái quát. Có thể đọc qua mục lục, lời nói đầu để nắm sơ lược nội dung và bố cục. Những lần sau mới đọc chậm, đọc kĩ, đọc nhiều lần những đoạn, những chương khó hoặc hay. Đọc kết hợp với ghi chép, thu hoạch... Mỗi người có cách đọc và thói quen, sở thích đọc không giống nhau, nhưng đại thể, muốn đọc- hiểu có hiệu quả, có ích, tất phải đi theo con đường trên).

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

1/ Tác giả chỉ ra mối quan hệ giữa học vấn chuyên môn và học vấn phổ thông ntn?

2/ Em có nhận xét gì về phương pháp lập luận của tác giả trong luận điểm này?

3/ Kinh nghiệm nào được gửi tới người đọc từ luận điểm này?

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 7’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định:     
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

? Nêu nhận xét của em về nghệ thuật và nội dung của văn bản?

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 7’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định:     

	II- Phân tích(tiếp)

2- Những khó khăn, những thiên hướng sai lệch trong việc đọc sách .

* Cái hại thứ nhất: Sách nhiều khiến ta không chuyên sâu.

- Đọc không chuyên sâu là cách đọc liếc qua tuy rất nhiều nhưng "đọng lại" rất ít.

- Lí giải bằng cách: 

  + (Nêu dẫn chứng) cách đọc sách chuyên sâu của các học giả Trung Hoa: " đọc kĩ, đọc nghiền ngẫm từng câu chữ, miệng đọc, tâm ghi...biến thành một nguồn động lực tinh thần, cả đời dùng mãi không cạn".

  + Cách đọc của các học giả trẻ hiện nay:

  lối ăn tươi nuốt sống, tích tụ càng nhiều thói hư danh, nông cạn đều do lối đọc dối, đọc đó mà ra.

* Cái hại thứ hai: Sách nhiều nên dễ bị lạc hướng.

- Đọc lạc hướng là "tham nhiều mà không vụ thực chất".

-   Tác hại: " lãng phí thời gian, sức lực trên những cuốn sách vô thưởng vô phạt, bỏ lỡ dịp đọc những cuốn sách quan trọng".

- " chiếm lĩnh học vấn giống như đánh trận" (dc tr14): " Cần phải đánh vào thành trì kiên cố, đánh bại quân tinh nhuệ, chiếm cứ mặt trận xung yếu. Mục tiêu quá nhiều che lấp mất vị trí kiên cố, chỉ đá bên đông, đấm bên tây...tự tiêu hao lực lượng".

-> Lập luận bằng cách:

  + Kết hợp lí lẽ và dẫn chứng.

   + Dùng lối so sánh, đối lập ( so sánh đối lập cách đọc sách của bạn trẻ và học giả Trung Hoa; đọc sách với ăn uống, đánh trận)

=> Tác giả khẳng định: Đọc sách cần phải chuyên sâu, đọc sách cần có mục đích, đồng thời báo động ta về cách đọc tràn lan, thiếu mục đích gây nên hậu quả đáng tiếc của người đọc hiện nay.

3- Phương pháp đọc sách.

a- Cách chọn sách.

- Chọn sách phải chọn cho tinh, không cốt lấy nhiều: " Đọc nhiều không thể coi là vinh dự, đọc ít cũng không phẩi là xấu hổ". Cần tìm được những cuốn sách thật sự có giá trị và cần thiết đối với bản thân.  Chọn sách cần có mục đích định hướng rõ ràng, kiên định, không tuỳ hứng nhất thời.

- Sách chọn nên hướng vào hai loại:

  + Loại phổ thông: Mỗi môn chọn 3->5 quyển, tổng cộng trên dưới 50 quyển.

  +  Loại chuyên môn: chọn, đọc suốt đời.

b- Cách đọc sách.

- Cần đọc ít, đọc kĩ, tập thành nếp suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích luỹ  tưởng tượng tự do:  Đọc thuộc lòng.

- Không nên đọc lướt qua, không nên đọc theo kiểu trang trí bộ mặt ( theo kiểu trọc phú khoe của); không đọc theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa( đọc lướt).

-> Tác giả đề cao cách chọn kĩ đọc tinh.

    Phủ nhận cách đọc chỉ để trang trí bộ mặt.

4- Mối quan hệ giữa học vấn phổ thông và học vấn chuyên môn.
- Kiến thức phổ thông không chỉ cần cho mọi công dân mà ngay cả học giả chuyên môn cũng không thể thiếu được.

- Học vấn nghiên cứu quy luật, tuy bề ngoài có phân biệt, mà trên thực tế thì không thể tách rời. Không có học vấn cô lập.

( VD: Chính trị liên quan đến lịch sử, kinh tế , PL, Triết học, Tâm lí học, ngoại giao, quân sự…)

- Nếu chỉ biết đến học vấn chuyên môn thôi thì càng tiến lên càng khó khăn giống như con chuột chui vào sừng trâu, càng chui càng hẹp.

-> Lập luận bằng phân tích lí lẽ toàn diện, tỉ mỉ, có đối chiếu so sánh bằng những  dẫn chứng sinh động dễ hiểu, gần gũi.

=> Kinh nghiệm: 

- Đọc sách không chỉ cần đọc rộng và còn phải đọc chuyên sâu.

-  Ngoài ra đọc sách cũng là công việc rèn luyện, một cuộc chuẩn bị âm thầm và gian khổ. 

- Đọc sách là học tập tri thức. Đọc sách là rèn luyện tính cách, chuyện học làm người chứ không biến mình thành con mọt sách.

III- Tổng kết

1- Nghệ thuật

- Bố cục chặt chẽ, hợp lí.

- Dẫn dắt tự nhiên, xác đáng bằng giọng chuyện trò, tâm tình của một học giả có uy tín đã làm tăng tính thuyết phục của văn bản 

- Lựa chọn ngôn ngữ giàu hình ảnh với những cách ví von cụ thể và thú vị

2- Nội dung.

 Ghi nhớ:SGK


Hết tiết 92:

 ? Trình bày những khó khăn, những thiên hướng sai lệch trong việc đọc sách .

 ? Phương pháp đọc sách tốt theo tác giả Chu Quang Tiềm là gì?
 ? Học vấn phổ thông và học vấn chuyên môn có mối quan hệ với nhau ntn?

YÊU CẦU:
- Nắm chắc nội dung bài, biết cách phân tích luận điểm trong bài văn nghị luận.
- Chuẩn bị: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống.

……………………………………………………………………………………………

Soạn: 10/ 01/ 2022- Dạy:     /1/ 2022
Tiết 93,94- Tập làm văn:

             NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- Y/c Hs đọc VB Bệnh lề mề.
1/ Tác giả bàn luận về hiện tượng gì trong đời sống?
2/ Tác giả đã nêu vấn đề bằng những câu văn nào? Phần mở bài ở đây có gì đặc biệt?

3/ Hiện tượng ấy có những biểu hiện như thế  nào ?
4/ Nguyên nhân của hiện tượng đó là do đâu?

5/ Bệnh lề mề có tác hại gì? Tác giả phân tích tác hại của bệnh lề mề như thế nào ?
6/ Đoạn văn kết thúc nêu những giải pháp gì?
7/ Bài viết đánh giá hiện tượng đó ra sao?

8/ Bố cục bài viết có mạch lạc và chặt chẽ không? Vì sao?

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 10/bài’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
( “ Lề mề” là một căn bệnh ở nhiều người, trong XH ta hiện nay. Đó là một hiện tượng đáng chê, đáng suy nghĩ.  VB trên chính là bài văn nghị luận về hiện tượng trong đời sống).
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

1/ Em hiểu thế nào là nghị luận về 1 vấn đề trong đời sống xã hội ?

2/ Yêu cầu về nội dung, hình thức của bài nghị luận ?

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 10/bài’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
- HS đọc ghi nhớ.
	I- Tìm hiểu bài nghị luận về 1 sự vật, hiện tượng đời sống.
1- Tìm hiểu ví dụ: 

a- Về nội dung:

 Vấn đề bàn bạc:“Bệnh lề mề”- tác phong làm việc chậm trễ, thiếu trách nhiệm của 1 số người.

* Nêu vấn đề : bằng 2 câu văn đầu của đoạn 1-> Mở bài lẫn vào thân bài nhưng rõ ràng.
* Những biểu hiện:

- Coi thường giờ giấc, công việc
 chung .

- Không dám đến muộn với công việc của chính mình.

* Nguyên nhân của hiện tượng:

- Thiếu tự trọng.

- Thiếu tôn trọng người khác.

- Không có trách nhiệm với công việc chung.

* Những tác hại của bệnh lề mề:

- Làm phiền mọi người (nhiều vấn đề không được bàn bạc thấu đáo hoặc lại phải kéo dài thời gian).

- Làm mất thì giờ (người đến đúng giờ cứ phải đợi).

- Làm nảy sinh cách đối phó (giấy mời phải ghi sớm hơn 30’ – 1h).

* Nêu giải pháp khắc phục:

- Mọi người phải tôn trọng, hợp tác với nhau

- Nếu cuộc họp không thật cần thiết -> không tổ chức  họp.

- Những cuộc hội họp cần thiết mọi người phải tự giác tham dự đúng giờ.

-> Bộc lộ thái độ không tán thành.

b- Về hình thức: 

- Bố cục bài viết mạch lạc và chặt chẽ bởi có luận điểm rõ ràng: 

  + Trước hết tác giả nêu hiện tượng, biểu hiện.

  + Tiếp theo nêu những nguyên nhân và tác hại của căn bệnh…

  + Cuối cùng tác giả nêu ra giải pháp để khắc phục.

- Luận cứ xác thực, lập luận phù hợp, lời văn chính xác, sống động.

2- Kết luận ( ghi nhớ)


Hết tiết 93,94:

 ? Em hiểu thế nào là nghị luận về 1 vấn đề trong đời sống xã hội ?

 ? Yêu cầu về nội dung, hình thức của bài nghị luận ?
YÊU CẦU:
  - Nắm chắc nội dung ghi nhớ, biết cách nhận biết đối tượng trong văn nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống.
  - Chuẩn bị: Cách làm bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống.
..............................................................................................................................................Soạn: 10/ 01/2022- Dạy:    / 01/ 2022
Tiết 95,96- Tập làm văn:

CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN

VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- Đọc 4 đề văn trong SGK – Tr 22:

 1/ Các đề bài trên có điểm gì giống nhau? Chỉ ra những điểm giống nhau đó? Những từ ngữ nào thường được sử dụng để nêu yêu cầu nghị luận?
2/ Sự khác nhau giữa các đề ?
3/ Dựa vào các đề bài trong sgk, em hãy ra đề với các chủ đề sau?

+ Môi trường với các vấn đề an toàn giao thông.

+ Nhà trường với vấn đề tệ nạn xã hội.
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 10’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- Y/c Hs đọc đề bài trong sgk tr23 :

1/ Đề thuộc thể loại gì ?

2/ Sự việc hiện tượng gì được nêu ra trong đề?

3/ Đề nêu ra yêu cầu gì ?
4/ Nghĩa có những việc làm gì? Những việc làm ấy nói lên điều gì?
5/ Vì sao thành đoàn TPHCM phát động phong trào học tập bạn Nghĩa ?

6/ Nếu mọi Hs đều làm được như bạn Nghĩa thì đời sống sẽ ntn ?

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 10/bài’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
- GV giới thiệu khung, dàn ý trong SGK.

- HS cụ thể hoá các mục nhỏ thành dàn ý chi tiết theo các ý đã tìm ?

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

( Kĩ thuật mảnh ghép)

+ Vòng 1: Chia cả lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm 3 bàn: 

  Nhóm 1,4: Viết mở bài.

  Nhóm 2,5: Viết thân bài( mỗi nhóm 1 ý).

  Nhóm 3,6: Viết kết bài.

 + Vòng 2: Ghép 2 nhóm mới: Nhóm1:  1,3,5; 
Nhóm 2: 2,4,6.

- HS chia sẻ kết quả thảo luận, đại diện trình bày.

- GV giao nhiệm vụ mới:  Nêu các bước làm 1 bài văn nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 10/bài’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

? Hãy nêu các bước làm một bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 10/bài’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
	I- Đề bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.
1- Tìm hiểu các đề bài.
* Giống nhau:

 + Đối tượng: là sự việc, hiện tượng đời sống.

 + Phần nêu yêu cầu: thường có lệnh

nêu suy nghĩ, nhận xét, ý kiến, bày tỏ thái độ của mình.

* Khác nhau:

 + Có sự việc, hiện tượng tốt -> biểu dương, ca ngợi

 + Có sự việc, hiện tượng không tốt -> lưu ý, phê bình, nhắc...

 + Có đề cung cấp sẵn sự việc, hiện tượng dưới dạng 1 truyện kể, mẫu tin để người làm bài sử dụng (vd Đ2,4).

+ Có đề không cung cấp nội dung sẵn mà chỉ gọi tên, người làm bài phải trình bày, mô tả sự việc, hiện tượng đó.

2- Ra đề bài 

* Nhà trường với vấn đề an toàn giao thông:

Vd: Hiện nay trên đường phố có nhiều thanh niên điều khiển xe máy thường lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu gây ra nhiều tai nạn đáng tiếc. Bạn có suy nghĩ gì về hiện tượng trên? 

* Nhà trường với vấn đề tệ nạn XH:

Vd: Nghiện hút ma tuý không chỉ làm khánh kiệt gia sản, thoái hoá nòi giống mà còn là nguyên nhân gây ra nhiều hiện tượng đau lòng như: con cái bất hiếu với cha mẹ, hs bất kính với thầy cô, trẻ em vị thành niên phạm tội…Bạn có nhận xét và suy nghĩ gì trước hiểm hoạ của ma tuý đối với cộng đồng?

II- Tìm hiểu cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.
Đề bài: Về tấm gương Phạm Văn Nghĩa

1- Tìm hiểu đề, tìm ý:

a- Tìm hiểu đề.

- Thể loại : nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

- Đề nêu 1 tấm gương tốt cần được biểu dương.

- Đề yêu cầu: Nêu suy nghĩ của mình về tấm gương bạn Phạm Văn Nghĩa: ham học, chăm làm có đầu óc sáng tạo và biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống một cách có hiệu quả

b- Tìm ý.

- Những việc làm của bạn PVN:
 + Nghĩa biết giúp mẹ việc đồng áng.

 + Nghĩa biết kết hợp học và hành.
 + Nghĩa có đầu óc sáng tạo: làm tời cho mẹ kéo nước đỡ mệt.

- Những việc làm cho thấy : Nếu có ý thức sống có ích thì mỗi người hãy bắt đầu cuộc sống của mình từ những việc làm bình thường nhưng có hiệu quả.
- Học tập tấm gương Phạm Văn Nghĩa vì:  

 + Nghĩa là một tấm gương tốt với những việc làm giản dị mà bất kì ai cũng làm được. 

 + Học tập Nghĩa là noi theo tấm gương có hiếu với cha mẹ, có ý thức học với thực hành, có đầu óc sáng tạo. Đó là những việc làm nhỏ mà có ý nghĩa lớn.

- Ý nghĩa:  Đời sống sẽ vô cùng tốt đẹp bởi sẽ không còn có những học sinh lười biếng, hư hỏng thậm chí phạm tội.

2- Lập dàn bài:

(HS ghi khung bài trong SGK vào vở)

a- Mở bài: SGK

b- Thân bài: 

  - Phân tích ý nghĩa việc làm Phạm Văn Nghĩa: a, b, c

  - Đánh giá việc làm Phạm Văn Nghĩa.

  - Đánh giá ý nghĩa việc phát động phong trào học tập Phạm Văn Nghĩa:

   + Tấm gương đời thường, bình thường ai cũng có thể làm được.

   + Từ 1 gương có thể nhiều người tốt -> xã hội tốt 

-> Tấm gương bình thường nhưng có ý nghĩa lớn.

c- Kết bài: SGK.

3- Viết bài:

4- Đọc lại bài, sửa chữa.

* Ghi nhớ: SGk – T24


Hết tiết 95,96:

 ? Hãy nêu các bước làm một bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống?
YÊU CẦU:
  - Nắm chắc nội dung ghi nhớ, nắm chắc quy trình làm bài nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống.
  - Chuẩn bị: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.

............................................................................................................................................
Soạn:  10 / 1/ 2022- Dạy:     / 1 / 2022.                 

Tiết 97,98- Tập làm văn :        

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- Đọc văn bản“ Tri thức là sức mạnh.

1/ Văn bản trên bàn về vấn đề gì?

2/ Văn bản có thể chia làm mấy? chỉ ra nội dung của mỗi phần và mối quan hệ của chúng với nhau?

3/ Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các phần?

4/ Đánh dấu câu mang luận điểm chính trong bài ? 

 Các câu luận điểm đó đã nêu rõ ràng, dứt khoát ý kiến của người viết chưa ?

 4/ VB sử dụng phép lập luận nào là chính? 

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 10/bài’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

1/ Bài nghị luận về một vấn đề  tư tưởng, đạo lí khác bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống ntn? 
2/ Nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng đạo lí là gì? Yêu cầu về nội dung, hình thức?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 10/bài’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
	I- Tìm hiểu  bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí:
1- Tìm hiểu văn bản: 
       Tri thức là sức mạnh.

a. Văn bản bàn về giá trị của tri thức khoa học và người trí thức.

b. Văn bản chia làm 3 phần

- Mở bài ( đoạn 1): Nêu vấn đề nghị luận: tri thức là sức mạnh.

- Thân bài ( gồm 2 đoạn ): Nêu 2 ví dụ chứng minh 

tri thức là sức mạnh:

  + 1 đoạn nêu tri thức cứu 1 cỗ máy khoẻ số phận 1 đống phế liệu.
  + 1 đoạn: Nêu tri thức là sức mạnh của cách mạng Bác Hồ đã thu hút người nhà tri thức lớn theo Người tham gia đóng góp cho cuộc k/c chống Pháp và chống Mĩ thành công.

- Phần kết ( đoạn còn lại )

Phê phán 1 số người không biết quý trọng tri thức, sử dụng không đúng chỗ?

- Mối quan hệ giữa các phần: chặt chẽ, cụ thể.

 + Phần MB: Nêu vấn đề .

 + Phần TB: Lập luận, chứng minh vấn  đề.

 + Phần KB: Mở rộng vấn đề để bàn luận

c. Các câu mang luận điểm : 

- Nhà khoa học người Anh.... sâu sắc.

- Tri thức đúng là sức mạnh,

- Tri thức cũng là sức mạnh của CM.

- Tri thức có sức mạnh như thế nhưng đáng  tiếc là còn không  ít người chưa biết quý trọng tri thức.
=> Tất cả các câu luận điểm đã nêu rõ ràng, dứt khoát ý kiến của người viết về vấn đề.

- Người viết muốn nhấn mạnh vào 2 ý:

+ Tri thức là sức mạnh.

+ Vai trò to lớn của tri thức trên mọi lĩnh vực của đời sống
d. Phép lập luận chủ yếu : Chứng minh

+ Dùng sự thực thực tế để nêu vấn đề tư tưởng, phê phán tư tưởng không biết trọng tri thức, dùng sai mục đích.

2- Sự khác nhau giữa nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống – Nghị luận về một vấn đề  tư tưởng, đạo lí..

- Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống xuất phát từ thực tế đời sống để khái quát thành 1 vấn đề tư tưởng.

- Nghị luận về một vấn đề  tư tưởng, đạo lí bắt đầu từ 1 tư tưởng, đạo lí, sau đó dùng lập luận, giải thích, phân tích... để thuyết phục người đọc nhận thức đúng vấn đề tư tưởng đạo lí đó.
2- Ghi nhớ: Sgk – 36


Hết tiết 97,98:

 ? Thế nào là Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí?
YÊU CẦU:
  - Nắm chắc nội dung ghi nhớ, xác định được vấn đề nghị luận trong kiểu bài NL về một tư tưởng, đạo lí.
  - Chuẩn bị: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.

……………………………………………………………………………………………

Soạn: 10/01/ 2022- Dạy:     / 01/ 2022.     

Tiết 99,100- Tập làm văn: 

CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ.        
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM.

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- Đọc, tìm hiểu 10 đề bài SGK trang 51, 52.

1/ Các đề bài trên có điểm gì giống nhau?

2/ Yêu cầu chung cần làm ở những đề bài này là gì?

3/ Hãy tự đặt 1 số đề bài tương tự ?

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 7’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- Đọc kĩ đề bài, cho biết những từ ngữ quan trọng có trong đề bài. Từ đó:

? Xác định kiểu bài (tính chất) của đề?

? Vấn đề nghị luận của đề bài là gì?

? Thao tác lập luận cho đề bài là thao tác gì?
? Giới hạn, phạm vi kiến thức cần có để làm bài này là gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 10/bài’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
- Gvdg: Để tìm ý cần đặt ra những câu hỏi và trả lời câu hỏi. Chú ý 4 câu hỏi: Đó là truyền thống gì? Mặt đúng đắn của đạo lí đó ntn? Mặt còn hạn chế của đạo lí là gì? Bài học rút ra từ đạo lí đối với bản thân và phương hướng hành động ntn?
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- Y/c Hs đọc đề bài và trả lời câu hỏi.
1/ Đó là truyền thống gì? ( phải giải thích vấn đề)

 + Giải thích nghĩa đen của câu tục ngữ?

 + Giải thích nghĩa bóng của câu tục ngữ?
 + Khái quát nội dung câu tục ngữ thể hiện truyền thống đạo lí gì của người Việt?
2/ Mặt đúng đắn của đạo lí đó được thể hiện như thế nào? 

 Hạn chế của đạo lí được thể hiện ntn trong thực tế? ( vì sao?) -  nghĩa là phải bàn luận,  đánh giá mặt tích cực, hạn chế thông qua lí lẽ, dẫn chứng, đồng thời mở rộng nâng cao vấn đề) 
3/ Ngày nay đạo lí này có ý nghĩa gì với con người ? Chúng ta cần làm gì để phát huy đạo lí đó?
4/ Từ việc tìm hiểu trên, hãy rút ra những kĩ năng cần thiết cho việc tìm hiểu đề, tìm ý cho kiểu bài NL về một tư tưởng, đạo lí?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 10’. 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
- Đọc VD phần mở bài trang 53 (SGK).

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

1/ Dàn bài phần mở bài cần đạt yêu cầu gì?

2/ Phần thân bài cần đạt yêu cầu gì ?

3/ Phần kết bài cần đạt yêu cầu gì ?

4/ Từ việc lập dàn bài, hãy rút ra kĩ năng lập dàn bài ?

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 7’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

1/ Viết lần lượt từng phần: MB, TB, KB  

2/ Hãy cho biết kinh nghiệm tạo lập 1 văn bản ?

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 10’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

? Vận dụng kĩ năng tổng hợp, hãy cho biết cách làm một bài văn nghị luận về 1 tư tưởng đạo lí?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 10’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

	I- Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí:
* Giống : Các đề đều có 2 phần:

 + Phần nêu yêu cầu nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng đạo lí.

 + Phần nêu mệnh lệnh nghị luận.

* Khác : Về dạng đề.

+ Dạng đề có kèm mệnh lệnh : Đ1, 3,10.

+ Dạng đề không kèm mệnh lệnh : Đề 2,4,5,6,7,8,9.

-> Phải vận dụng các thao tác gt, CM hoặc bình luận tư tưởng đạo lí nêu trong đề bài, bày tỏ suy nghĩ, đánh giá của mình về tư tưởng đạo lí đó.

* Một số đề bài.

- Dạng đề không kèm mệnh lệnh.

      VD : Tiên học lễ, hậu học văn

                Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

- Dạng đề có kèm mệnh lệnh:

Vd : Suy nghĩ về câu nói của Bác : 

‘’ Một năm khởi đầu bằng mùa xuân

   Cuộc đời khởi đầu bằng tuổi trẻ

   Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội’’

II- Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí:

Đề bài: Suy nghĩ về đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”.
1- Bước 1: Tìm hiểu đề và tìm ý:

* Tìm hiểu đề:

- Kiểu bài : Nghị luận về một đạo lí.

- Vấn đề nghị luận: đạo lí “ Uống nước nhớ nguồn”.
- Thao tác lập luận : Nêu suy nghĩ về câu tục ngữ (Thực chất là phân tích cách cảm, hiểu và bài học đạo lí rút ra từ câu tục ngữ 1 cách có sức thuyết phục).

- Tri thức cần có : 

 + Vốn sống trực tiếp : Các tri thức về đời sống.

 + Vốn sống gián tiếp : Những hiểu biết về tục ngữ VN, tập quán, VH, lối sống của dân tộc.

* Tìm ý:
(1)- Giải thích vấn đề:
- Nghĩa đen : 

+ “Nước” là sự vật tự nhiên, thể lỏng, mát, linh hoạt ở mọi địa hình, có vai trò đặc biệt trong đời sống.

+ Nguồn là nơi bắt đầu của mọi dòng chảy.

- Nghĩa bóng:

+ Nước : Những thành quả con người được hưởng thụ bao gồm giá trị vật chất, giá trị tinh thần

+ Nguồn : Tổ tiên, tiền nhân…những người đi trước, những người vô danh, hữu danh có công tạo dựng lên đất nước, làng xã, dòng họ bằng mồ hôi, LĐ và xương máu chiến đấu trong trường kì LS của dt.

- Truyền thống đạo lí: Lòng biết ơn của con người.

(2)- Bàn luận vấn đề:

- Mặt đúng đắn của vấn đề: vai trò, ý nghĩa quan trọng hoặc to lớn của tư tưởng, đạo lí bằng cách đưa ra các lí lẽ và dẫn chứng: Những người hôm nay được thừa hưởng thành quả ( vật chất, tinh thần) phải biết ơn những người đã làm ra nó trong lịch sử lâu dài của dt và nhân loại.
- Mặt còn hạn chế của đạo lí:

Còn có nhiều người được hưởng thụ mà chưa có hành động biết ơn, thậm chí đi ngược lại với biết ơn ( nêu dẫn chứng): Khỏi vòng cong đuôi, qua cầu rút ván, khỏi rên quên thầy, có mới nới cũ, bạc đãi cha mẹ, phản bội Tổ quốc, nói xấu lãnh tụ,... .
- Mở rộng, nâng cao:

   Nhớ nguồn vừa là lương tâm vừa là trách nhiệm của mỗi con người.

(3)- Bài học từ đạo lí và giải pháp thực hiện.
- Ý nghĩa bài học:

+ Là 1 trong những nhân tố tạo nên sức mạnh tinh thần của dt.

+ Là 1 trong những nguyên tắc đối nhân xử thế mang vẻ đẹp văn hoá của dân tộc.

- Giải pháp thực hiện: 

 + Nhớ nguồn là biết ơn những người đã tạo ra thành quả để mình hưởng thụ.

 + Nhớ nguồn là biết trân trọng, giữ gìn bảo vệ, phát huy những thành quả đã có.

  + Nhớ nguồn là đồng thời với hưởng thụ phải có trách nhiệm nỗ lực tiếp tục sáng tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần.

=> Kĩ năng tìm hiểu đề, tìm ý:

- Tìm hiểu đề: 

   + Đọc kĩ đề bài, gạch chân từ ngữ quan trọng.

   + Xác định kiểu bài, yêu cầu (đối tượng) nghị luận, thao tác lập luận, phạm vi kiến thức.

- Tìm ý: Đặt ra những câu hỏi và trả lời những câu hỏi để tìm ý. Chẳng hạn:

 Đó là đạo lí gì? Mặt đúng đắn của đạo lí đó ntn? Mặt còn hạn chế của đạo lí là gì? Bài học rút ra từ đạo lí đối với bản thân và phương hướng hành động ntn?
2- Bước 2 : Lập dàn bài
* Mở bài:

Giới thiệu vấn đề tư tưởng, đạo lí cần bàn luận.

* Thân bài:

+ Giải thích câu tục ngữ  - Nghĩa đen

                                        - Nghĩa bóng

+ Bàn luận, đánh giá về tư tưởng đạo lí đó trong cuộc sống.

* Kết bài:

- Khẳng định một truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Nêu ý nghĩa của câu tục ngữ đối với ngày hôm nay.

=> Kĩ năng lập dàn bài :

Trên cơ sở những ý đã tìm được, sắp xếp các ý theo một trình tự hợp lí, phù hợp với bố cục bài nghị luận.

3- Bước 3 : Viết bài.

( HS viết)
=> Kĩ năng tạo lập văn bản:

   + Lần lượt triển khai dàn ý thành đoạn văn, bài văn.

   + Dùng các phép lập luận phân tích, chứng minh, so sánh, tổng hợp,...để viết các đoạn văn.

+ Sử dụng các phép liên kết câu, liên kết đoạn văn trong văn bản.
4- Đọc lại bài viết và sửa chữa.

+ Kiểm tra sửa chữa nên tiến hành đồng thời với các bước trên (Thực hiện đến đâu, KT đến đó). Chú ý việc xây dựng và liên kết các đoạn văn.

 + Chỉ nên sửa thêm: lỗi chính tả, từ.

* GHI NHỚ:

- Ngoài các yêu cầu chung cần chú ý vận dụng các phép lập luận giải thích, chứng minh, phân tích, tổng hợp cho dạng nghị luận này.

- Yêu cầu về dàn bài cho bài văn.




Hết tiết 99,100:
? Hãy nêu các bước làm một bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí?

YÊU CẦU:
  - Nắm chắc nội dung ghi nhớ, nắm chắc quy trình làm bài nghị luận về tư tưởng, đạo lí.
  - Chuẩn bị: Luyện tập tổng hợp chủ đề.

……………………………………………………………………………………………..

Soạn: 10/ 01/ 2022- Dạy:     /1/ 2022
Tiết 101,102- Hoạt động 3: LUYỆN TẬP TỔNG HỢP CHỦ ĐỀ 
ĐỌC HIỂU VÀ LÀM VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI.

a- Mục tiêu: Củng cố toàn bộ chủ đề Đọc hiểu và làm văn Nghị luận xã hội bằng hình thức làm bài tập thực hành.
b- Nội dung: chủ đề Đọc hiểu và làm văn Nghị luận xã hội.

c- Sản phẩm: câu trả lời cá nhân, phiếu bài tập.

d- Tổ chức thực hiện: 
Bài tập 1: Em hãy vẽ sơ đồ nội dung kiến thức bài Bàn về đọc sách.
Bài tập 2: BÀI NGHỊ LUẬN VỀ SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG
	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- Y/c Hs đọc bài tập 1

- Làm bài tập 1.

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 10’. 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 


	II- Luyện tập:

Bài 1:

a- Thảo luận về sự việc, hiện tượng tốt đáng biểu dương của các bạn trong trường hoặc ngoài xã hội.

Vd :

· - Giúp bạn học tập tốt, góp ý kiến phê bình bạn có khuyết điểm.

· - Bảo vệ cây xanh trong khuôn viên nhà trường.

· - Giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ.

· - Đưa em nhỏ qua đường.

· - Trả lại của rơi cho người mất

b- Trong các sự vật, hiện tượng trên có thể viết 1 bài nghị luận XH :

- Giúp bạn học tập tốt (do bạn học yếu hoặc do hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn)

- Bảo vệ cây xanh trong khuôn viên nhà trường.


Bài tập 3: CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG 
	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- Y/c Hs đọc bài tập 1

- Làm bài tập 1.

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 10’. 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định
	III- Luyện tập 

Bài 1:

- MB: + Giới thiệu N. Hiền.

           + Nêu sơ lược tấm gương Nguyễn Hiền.

- TB:  + Phân tích hoàn cảnh, ý chí học hỏi của N.Hiền 

          + Đánh giá lòng ham học, ý chí nghị lực của Nguyễn Hiền.

- KB: + Kq ý nghĩa giáo dục của tấm gương Nguyễn Hiền.

          + Bài học cho bản thân.


Bài tập 4: Nghị luận về tư tưởng, đạo lí.
	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- Y/c Hs đọc bài tập.
? VB trên thuộc loại văn bản nghị luận nào? 

? Văn bản nghị luận về vấn đề gì ?

? Chỉ ra các luận điểm chính?

? Phép lập luận chủ yếu trong bài là gì ?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 10’. 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định

	II- Luyện tập:

Văn bản: Thời gian là vàng

a. Nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí

b. Văn bản nghị luận về giá trị của thời gian

- Câu luận điểm chính của từng đoạn:

+ Thời gian là sự sống

+ Thời gian  là tiền bạc

+ Thời gian là thắng lợi

+ Thời gian là tri thức

(Sau mỗi luận điểm là 1 dẫn chứng để chứng minh thuyết phục)

c. Lập luận chủ yếu là phân tích và chứng minh (Luận điểm được triển khai theo lối: Phân tích những biểu hiện chứng tỏ thời gian là vàng, đưa dẫn chứng để chứng minh)


Bài tập 5 : Cách làm bài Nghị luận về tư tưởng, đạo lí.

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- Y/c Hs đọc bài tập.

- Lập dàn ý cho đề bài trên.
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 10’. 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định

	II- Luyện tập: 

Đề bài: Tinh thần tự học.

* MB: Nhận thức thực tế về vấn đề học tập-> Nêu những nhận định chung và vai trò của tinh thần tự học.

* TB: 

- Giải thích : Học là gì?

  + Học là hành động thu nhận kiến thức và hình thành kĩ năng của 1 chủ thể học tập.

- Có 2 hình thức học tập.

  + Học dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo có không gian, thời gian, những điều kiện và quy tắc cụ thể.

  + Tự học: Dựa trên những kiến thức và kĩ năng đã học ở nhà trường để tiếp tục tích luỹ tri thức, kĩ năng.

- Tinh thần tự học là gì?

 + Là có ý thức tự học, trở thành 1 nhu cầu thường trực

 + Là có ý chí vượt qua mọi khó khăn

 + Là có phương pháp tự học phù hợp.

 + Là luôn luôn khiêm tốn học hỏi bạn bè và những người khác

- Dẫn chứng: Các tấm gương trong sách báo và những người ở xung quanh.

* KB: Khẳng định vai trò của tự học và tinh thần tự học trong việc phân tích nhân cách và hoàn thiện mỗi con người


Hết tiết 101,102:

? Hãy nêu ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách? Phương pháp đọc sách hiệu quả?

? Trình bày các bước làm một bài văn nghị luận về một sựu việc, hiện tượng đời sống (tư tưởng, đạo lí)?

YÊU CẦU:
  - Nắm chắc nội dung của chủ đề, đặc biệt hiểu và nắm chắc quy trình làm bài nghị luận về sự việc, hiện tượng trong đời sống (tư tưởng, đạo lí).
  - Chuẩn bị: Vận dụng và đánh giá chủ đề. 
……………………………………………………………………………………………..
Soạn:   10/ 1/ 2022- Dạy:     / 1/ 2022
Hoạt động 4: Tiết 103- VẬN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 
ĐỌC HIỂU VÀ LÀM VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI.

a- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức được học vào  giải quyết các câu hỏi ở các mức độ khác nhau của chủ đề.
b- Nội dung: chủ đề Đọc hiểu và làm văn Nghị luận xã hội.

c- Sản phẩm: câu trả lời cá nhân, phiếu bài tập.

d- Tổ chức thực hiện: 
BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG

	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Qua chủ đề, học sinh nhận biết được phương pháp đọc sách có hiệu quả.

- Hiểu cảm nhận được nghệ thuật lập luận giá trị nội dung và ý nghĩa thực tiễn của văn bản.  

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách và phương pháp đọc sách.  
- Biết cách đọc- hiểu một văn bản dịch( không sa đà vào phân tích ngôn từ).

- Nhận ra bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm rõ ràng trong một văn bản  nghị luận.
	  - Hiểu, cảm nhận  được giá trị hai tác phẩm được học.

- Hiểu được cách sử dụng yếu tố nghị luận trong văn bản .

- Hiểu ý nghĩa một số hình ảnh đặc sắc và có ý nghĩa sâu sắc.

- Hiểu được vai trò và ý nghĩa của việc đọc sách trong các tác phẩm văn học.

- Hiểu được tư tưởng, tình cảm của các tác giả gửi gắm trong tác phẩm.


	- Vận dụng kiến thức, kĩ năng viết đoạn văn cảm nhận về ngữ liệu từ văn bản .

- Xây dựng đoạn hội thoại có yếu tố nghị luận về, một sự việc, hiện tượng trong đời sống. Đó là việc  tuyên truyền phòng chống Covid- 19 .

- Viết đoạn văn có sử dụng yếu tố nghị luận về chủ đề cho trước.


	- Rèn kĩ năng viết văn nghị luận , làm bài văn về một sự việc, hiện tượng đời sống .



Hệ thống câu hỏi đánh giá chủ đề ở các mức độ:   
( GV chọn một câu hỏi bài tập trong phần vận dụng thấp để làm bài kiểm tra, đánh giá. Những câu hỏi còn lại yêu cầu học sinh về nhà làm bài, hoàn thành bằng phiếu học tập cá nhân).   
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG

	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	? Những hiểu biết về tác giả Chu Quang Tiềm?
 ? Văn bản Bàn về đọc sách thuộc  kiểu văn bản nào? Cho biết PT biểu đạt của VB?
? VB Bàn về đọc sách gồm mấy luận điểm? Chỉ ra những câu văn nêu luận điểm?

? Nêu nội dung và nghệ thuật của VB Bàn về đọc sách?

? Thế nào là Nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống?
? Thế nào là Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí?
	? Văn bản Bàn về đọc sách đã cung cấp cho em được những điều gì?

? Tại sao tác giả cho rằng “ sách nhiều dễ khiến ta lạc hướng”?
? Phân biệt dạng Nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống với Nghị luận về tư tưởng, đạo lí? 
	? Viết đoạn văn khoảng 200 chữ theo hình thức diễn dịch bàn về phương pháp đọc sách?
? Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ về biện pháp phòng chống covid- 19?

? Cho câu chủ đề sau: “ Corona là một loại vi rút vô cùng có hại”. Hãy triển khai câu chủ đề thành một đoạn văn theo hình thức quy nạp( khoảng 15- 20 câu)
	Đề 1: Hãy viết một bài văn nghị luận bàn về lối sống ảo của thanh niên hiện nay.

Đề 2: Suy nghĩ của em về đức tính trung thực.



- Câu hỏi định tính và định lượng: Câu tự luận trả lời ngắn, phiếu làm việc cá nhân, nhóm. 
- Các bài tập thực hành: Hồ sơ (tập hợp các sản phẩm thực hành).
BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ( Làm bài 15 phút).

? Cho câu chủ đề sau: “ Corona là một loại vi rút vô cùng có hại”. Hãy triển khai câu chủ đề thành một đoạn văn theo hình thức quy nạp( khoảng 15- 20 câu)
* Hướng dẫn về nhà.
- Đọc thêm: + Văn hóa đọc và văn hóa nghe nhìn ( G.s Ts Phạm Đức Dương, Tạp chí người đọc sách)

                    + Mác-xim Gor-ki  Sách và tôi đã đọc sách như thế nào) 

- Đọc thêm những bài văn nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống và tư tưởng đạo lí.

- Hoàn thiện bài văn trên.

- Chuẩn bị chương trình địa phương phần TLV: + Tổ 1: Vấn đề môi trường 

                                                                             + Tổ 2: Vấn đề quyền trẻ em.

                                                                             + Tổ 3: Vấn đề xã hội.

…………………………………………………………………………………………
Soạn: 18/ 1/ 2022- Dạy:    / 1/ 2022
Tuần 21- Tiết 104- Tiếng Việt
                                                           KHỞI NGỮ

A- Mục tiêu cần đạt:

1- Kiến thức :

Học sinh nắm được khái niệm, đặc điểm, công dụng của khởi ngữ trong câu.

2- Năng lực:
Nhận diện khởi ngữ trong câu; biết cách đặt câu có khởi ngữ

3- Phẩm chất: 

- Chăm chỉ tự học, tự phân tích các thành phần câu.

- Trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.

B- Thiết bị và học liệu:

1- Thầy: Phần mềm Microff Team, máy tính, SGK, SGV, giáo án, bảng phụ.

2- Trò: Phần mềm Microff Team, ĐT, máy tính( máy tính bảng), vở ghi, vở chuẩn bị bài, vở bài tập, sgk.

C- Tổ chức các hoạt động dạy học.

Hoạt động 1: Mở đầu.

a- Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng khởi vào bài mới.

b- HS huy động kiến thức có liên quan đến bài cũ và dẫn dắt vào bài mới.

c- Sản phẩm: câu trả lời cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

* Ổn định tổ chức.

* Khởi động vào bài mới:


? Nhắc lại những thành phần câu đã được học? 


? Hãy phân biệt hai bộ phận đứng trước trong những câu sau:

     Vào mùa hạ, những đóa sen trong hồ thơm ngát. ( Trạng ngữ: không phải là thành phần chính của câu)

    Giàu, tôi cũng giàu rồi. ( Khởi ngữ: là thành phần câu- có liên quan đến vị ngữ của câu).

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 5’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.

a- Mục tiêu: nắm được những kiến thức về đặc điểm, công dụng của khởi ngữ.
b- Nội dung: Thành phần khởi ngữ..

c- Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện.
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	- Đọc 3 ngữ liệu SGK:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

1/ Xác định CN, VN trong  các câu có chứa những từ ngữ in đậm?

2/ Các từ in đậm đứng ở vị trí nào so với nòng cốt câu?

3/Chúng có mối quan hệ gì với phần câu còn lại (Với CN-VN)?

4/ Tác dụng của chúng trong câu?

5/ Trước bộ phận in đậm thường có những từ nào?

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân: 5’ 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
- dg: bộ phận in đậm có những đặc điểm và công dụng như trên được gọi là khởi ngữ.
? Khởi ngữ là gì? Nêu đặc điểm của khởi ngữ?

? Hãy đặt câu có dùng khởi ngữ?
	I- Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu:
1- Tìm hiểu VD:

a- Còn anh(1), anh(2)/ không ghìm nổi xúc động.                  CN                     VN

b- Giàu(1), tôi/ cũng giàu(2) rồi.

                  CN            VN

c- Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta /có thể tin ở tiếng ta, không sợ nó

  CN                     VN

 thiếu giàu và đẹp.

* Nhận xét bộ phận in đậm:

- Vị trí: đứng trước CN

- Về quan hệ với câu : không có quan hệ CN-VN theo kiểu quan hệ nòng cốt câu ( nghĩa là bộ phận in đậm không phải là chủ ngữ, vị ngữ. Nhưng nó lại có mối quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với thành phần câu- GV phân tích cụ thể: trực tiếp – câu a,b ; gián tiếp câu c)

- Công dụng: Thông báo về đề tài được nói đến trong câu ( ở chủ ngữ - câu a, ở vị ngữ- câu b,c).

- Trước bộ phận in đậm có thể  có QHT:

còn, đối với, về.
2-  Kết luận:

Khởi ngữ là thành phần câu, đứng trước CN, nêu lên đề tài được nói đến trong câu.

Trước các khởi ngữ thường có thêm các quan hệ từ.
( Ghi nhớ: SGK)


Hoạt động 3- Luyện tập :

a- Mục tiêu: củng cố, thực hành làm bài tập.

b- Nội dung: Thành phần khởi ngữ..

c- Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện.
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

   Nhóm 1+ 4: Bài tập 1
   Nhóm 2+ 5: Bài tập 2

   Nhóm 3+ 6: Bài tập 3

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân: 5’ 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
   
	II- Luyện tập:

1- Bài tập 1

- Các khởi ngữ:

a- điều này

b- đối với chúng mình

c- một mình

2- Bài tập 2

a- Anh ấy làm bài cẩn thận lắm.

-> Về làm bài, ( thì) anh ấy cẩn thận lắm.

b- Tôi hiểu rồi nhưng tôi chưa giải được.

-> Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được.

3- Bài tập bổ trợ

a- Mà y, y không muốn chịu của Oanh một tí gì gọi là tử tế.

b- Cái khăn vuông thì chắc đã phải soi gương mà sửa đi sửa lại.

c- Nhà, bà ấy có hàng dãy nhà ở các phố. Ruộng, bà ấy có hàng trăm mẫu ở nhà quê.

* Trả lời:

a- Mà y

b- Cái khăn vuông

c- Nhà, ruộng


Hoạt động 4: Vận dụng.
a- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức vào làm bài tập

b- Nội dung: Thành phần khởi ngữ..

c- Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện.
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Hãy viết một đoạn văn ngắn có sử dụng khởi ngữ.   
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân: 5’ 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
* Hướng dẫn về nhà.
- Tìm trong những Vb đã được học câu văn có chứa khởi ngữ.

- Học sinh đọc lại bài và nắm chắc Ghi nhớ. Về nhà đọc trước bài: Các thành phần biệt lập
…………………………………………………………………………………………

Soạn: 18/ 1/ 2022- Dạy:    / 1/ 2022
Tiết 105- Tập làm văn:

PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP

A- Mục tiêu cần đạt:

1- Kiến thức.

- Đặc điểm của phép lập luận phân tích và tổng hợp. 

- Sự khác nhau giữa hai phép lập luận phân tích và tổng hợp. 

- Tác dung của 2 phép lập luận phân tích và tổng hợp trong các văn bản nghị luận.

2- Năng lực.
- Nhận diện được phép lập luận phân tích và tổng hợp.

- Vận dụng 2 phép lập luận này khi tạo lập và đọc - hiểu văn bản nghị luận.

3- Phẩm chất: 
- Trách nhiệm với hoạt động học tập, chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ học tập.
B- Thiết bị và học liệu:

1- Thầy: Phần mềm Microff Team, máy tính, SGK, SGV, giáo án, bảng phụ.

2- Trò: Phần mềm Microff Team, ĐT, máy tính( máy tính bảng), vở ghi, vở chuẩn bị bài, vở bài tập, sgk.

C- Tổ chức các hoạt động dạy học.

Hoạt động 1: Mở đầu.

a- Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng khởi vào bài mới.

b- HS huy động kiến thức có liên quan đến bài cũ và dẫn dắt vào bài mới.

c- Sản phẩm: câu trả lời cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

* Ổn định tổ chức.

* Khởi động vào bài mới: 

     ? Ở lớp 8, các em đã được làm quen với phương pháp trình bày đoạn văn theo những cách nào? ( diễn dịch, quy nạp, song hành...).

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 5’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

Gv dẫn vào bài: Ở bài này, chúng ta được làm quen với một phương pháp nữa cao hơn, rộng hơn, tổng hợp cả các cách trình bày đoạn văn trong một văn bản.  Đó là phép phân tích, tổng hợp.  

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.

a- Mục tiêu: nắm được những kiến thức về phép lập luận phân tích, tổng hợp.
b- Nội dung: Lập luận phân tích và tổng hợp.

c- Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện.

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	- Học sinh đọc SGK:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

1/ Văn bản có bố cục mấy phần?

2/ Phần MB, tác giả nêu những dẫn chứng gì về trang phục?

 Thông qua dẫn chứng ở đoạn mở bài, tác giả đã rút ra nhận xét về vấn đề gì?

3/ Phần thân bài gồm mấy luận điểm chính?  Các luận điểm chính đó là gì?

 Để làm rõ cho 2 luận điểm trên, tác giả dùng phép lập luận nào? Cụ thể ra sao? 

4/ Nêu vai trò của phép lập luận phân tích?
  Phép lập luận này đứng ở vị trí nào trong văn bản?

  Vậy phép lập luận phân tích là gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân: 7’ 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

1/ Sau khi đã nêu một số biểu hiện của những quy tắc ngầm về trang phục, bài viết đã dùng phép lập luận gì để chốt lại vấn đề? 

2/ Nêu vai trò của phép lập luận tổng hợp trong đoạn văn?

   Vậy phép lập luận tổng hợp thường đứng ở vị trí nào trong bài văn?

  Lập luận tổng hợp là gì? Vị trí của phép lập luận tổng hợp?

  Giả sử không có phân tích thì có thể tổng hợp được không ?

  Nếu chỉ có phân tích mà không tổng hợp lại có được không ? 

 Phân tích là gì? Tổng hợp là gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân: 1’ 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định:
	I- Tìm hiểu phép lập luận phân tích và tổng hợp.
1- Tìm hiểu văn bản:
a- Bố cục: 3 phần : MB, TB, KB.
- Tác giả nêu 2 dẫn chứng có tính chất giả thiết:

 + Quần áo chỉnh tề mà đi chân đất.

 + Đi giày có bít tất đầy đủ nhưng phanh hết cúc áo, lộ cả da thịt trước mặt mọi người.

-> Mục đích đặt vấn đề: ăn mặc phải  đúng quy cách, đồng bộ và chỉnh tề( nêu vấn đề).

- Phần thân bài: Hai luận điểm chính.
+ Trang phục phải phù hợp với hoàn cảnh, tức là tuân thủ những quy tắc ngầm mang tính văn hóa xã hội.

+ Trang phục phù hợp với đạo đức (là giản dị và hài hòa với môi trường sống xung quanh.)

-> Tác giả dùng phép lập luận phân tích. Cụ thể :  

a- Luận điểm 1: ăn mặc của con người phù hợp với văn hoá xã hội.

- Đưa dẫn chứng câu nói: Ăn cho mình, mặc cho người.

- Dùng lí lẽ, dẫn chứng phân tích sự đối lập giữa hoàn cảnh và cách ăn mặc:

 + Cô gái một mình trong hang sâu…chắc không đỏ chót móng chân, móng tay.

 + Anh thanh niên đi tát nước…chắc không sơ mi là phẳng tắp.

 +  Đi đám cưới…chân lấm tay bùn.

 + Đi dự đám tang không được ăn mặc quần áo lòe loẹt, nói cười oang oang.

b- Luận điểm 2: Ăn mặc phù hợp với đạo đức (Y phục xứng kì đức).

Tác giả phân tích bằng những lí lẽ:

  + Dù mặc đẹp đến đâu…làm mình tự xấu đi mà thôi.

  + Xưa nay cái đẹp bao giờ cũng đi với cái giản dị, nhất là phù hợp với môi trường.

-  Vai trò: 

Phép lập luận phân tích giúp ta hiểu sâu sắc các khía cạnh khác nhau của trang phục đối với từng người từng hoàn cảnh cụ thể.

- Lập luận phân tích đứng ở phần thân bài ( hoặc giữa đoạn văn, sau câu chủ đề).

=> KL1: Lập luận phân tích( SGK)

b- Để chốt vấn đề : Tác giả dùng phép lập luận tổng hợp bằng một kết luận ở cuối văn bản: " Thế mới biết….là trang phục đẹp".
- Vai trò: Phép lập luận tổng hợp giúp ta hiểu ý nghĩa văn hóa và đạo đức của cách ăn mặc, nghĩa là không ăn mặc tùy tiện, cẩu thả như một số người tầm thường tưởng đó là sở thích và quyền "bất khả xâm phạm".

- Lập luận tổng hợp thường đứng cuối bài văn ( đoạn văn).

=> KL 2: Lập luận tổng hợp( SGK)

2- Ghi nhớ. 




Hoạt động 3: Luyện tập, củng cố.
a- Mục tiêu: Củng cố kiến thức toàn bài.

b- Nội dung: Lập luận phân tích và tổng hợp.

c- Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện.
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Nhóm 1,2,3: Bài tập 1.

Nhóm 4,5,6: Bài tập 2.
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân: 1’ 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

	II- Luyện tập:

1- Bài tập 1

Phân tích:

- Học vấn là thành quả tích lũy…đời sau.

- Bất kì ai muốn phát triển học thuật……

- Đọc sách là hưởng thụ

2- Bài tập 2

- Bất cứ lĩnh vực học vấn nào…chọn sách mà đọc.

- Phải chọn những cuốn sách "đích thực, cơ bản"

- Đọc sách cũng như đánh trận…


Hoạt động 4 : Vận dụng

a- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để tạo lập đoạn văn theo các cách lập luận trên.

b- Nội dung: Lập luận phân tích và tổng hợp.

c- Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

     Hãy viết một đoạn văn theo mô hình phân tích, một đoạn văn theo mô hình tổng hợp? 

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân: 1’ 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
* Hướng dẫn về nhà.
- Tự tìm một văn bản và chỉ ra đoạn văn lập luận theo lối phân tích, tổng hợp.
- Học nắm chắc nội dung bài

- Chuẩn bị bài: Luyện tập phân tích và tổng hợp.
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